
CL DL TT

Trẻ có giấy xác nhận khuyết tật

Trẻ chưa có giấy xác nhận khuyết tật

Vận động

Nghe

Nói

Nhìn

Tự kỷ

Trí tuệ

Dạng khác

Trẻ có giấy xác nhận khuyết tật

Trẻ chưa có giấy xác nhận khuyết tật

Trẻ 0-12 tháng tuổi 

Trẻ 12-24 tháng tuổi 

Trẻ 24 - 36 tháng tuổi 

Vận động

Nghe

Nói

Nhìn

Tự kỷ

Trí tuệ

Dạng khác

Trẻ 0-12 tháng tuổi 

Trẻ 12-24 tháng tuổi 

Trẻ 24 - 36 tháng tuổi 

Trẻ có giấy xác nhận khuyết tật

Trẻ chưa có giấy xác nhận khuyết tật

Vận động

Nghe

Nói

Nhìn

Trong 

đó

Bao gồm 

các dạng 

tật

1.2.Tổng số trẻ nhà trẻ học hòa nhập

 được can thiệp sớm 

Trong 

đó

2. Tổng số trẻ Mẫu giáo khuyết tật trên địa 

bàn

Trong 

đó

Bao gồm 

các dạng 

tật

UBND XÃ AN QUANG

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HƯNG

Trong 

tổng số,

 chia ra

BIỂU MẪU THỐNG KÊ GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ MẦM NON KHUYẾT TẬT 

Năm học 2025-2026

Nội dung
Tổng

số

Chia ra các loại hình trường
Ghi chú

1. Tổng số trẻ Nhà trẻ khuyết tật trên địa bàn

Trong 

đó

Bao gồm 

các dạng 

tật

1.1.Tổng số trẻ nhà trẻ khuuyết tật học hòa 

nhập 



CL DL TT
Nội dung

Tổng

số

Chia ra các loại hình trường
Ghi chú

Tự kỷ

Trí tuệ

Dạng khác

2 2

Trẻ có giấy xác nhận khuyết tật 1 1

Trẻ chưa có giấy xác nhận khuyết tật 1 1

Trẻ 3 tuổi

Trẻ 4 tuổi

Trẻ 5 tuổi 1 1

Vận động 1 1

Nghe

Nói

Nhìn

Tự kỷ

Trí tuệ

Dạng khác 1 1

Trẻ 3 tuổi

Trẻ 4 tuổi

Trẻ 5 tuổi

1 1

2 2

2 2

5.2. Tổng số giáo viên nhà trẻ dạy trẻ khuyết tật 

học hòa nhập

3. Tổng số trường có trẻ khuyết tật học hòa 

nhập

4.Tổng số nhóm lớp có trẻ khuyết tật học hòa 

nhập

4.1. Tổng số nhóm trẻ có trẻ khuyết tật học hòa 

nhập

4.2. Tổng số lớp mẫu giáo có trẻ khuyết tật học 

hòa nhập

5. Tổng số giáo viên dạy trẻ khuyết tật học hòa 

nhập

5.1. Tổng số giáo viên nhà trẻ dạy trẻ khuyết tật 

học hòa nhập

Trong

 đó

Bao gồm 

các dạng 

tật

2.1.Tổng số trẻ mẫu giáo khuyết tật học hòa 

nhập 

Trong 

đó

Trong 

tổng số,

 chia ra

Bao gồm 

các dạng 

tật

2.2.Tổng số trẻ mẫu giáo học hòa nhập được 

can thiệp sớm

An Quang, ngày 30 tháng 01 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Lan Anh


